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1 Vàng 54014 Hồ Mạnh Cường 14 03 2012 Nam TH Nam Hà Hà Tĩnh
2 Vàng 14106 Nguyễn Tấn Thịnh 06 02 2012 Nam TH Tân Sơn Nhì Hồ Chí Minh
3 Vàng 24157 Lê Kỳ Nam 24 02 2012 Nam Abeka Academy Hà Nội
3 Vàng 24438 Nguyễn Tường Minh 30 10 2012 Nữ Archimedes Academy Hà Nội
3 Vàng 24527 Trần Bảo Ngọc 31 05 2012 Nữ TH Nguyễn Viết Xuân Hà Nội
6 Vàng 54076 Trần Thị Thảo Anh 29 08 2012 Nữ TH Thượng Lộc Hà Tĩnh
7 Vàng 34130 Phạm Đình Nhật Duy 12 03 2012 Nam TH Nguyễn Thượng Hiền Hải Phòng
8 Vàng 34069 Nguyễn Hoàng Hải Nam 17 10 2012 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
9 Vàng 24528 Trần Bảo Quân 05 10 2012 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
10 Vàng 54097 Bùi Quang Anh 07 06 2012 Nam TH Quang Tiến Nghệ An
11 Vàng 24133 Huỳnh Nhật Minh 17 11 2012 Nam TH Khương Đình Hà Nội
12 Vàng 24241 Nguyễn Công Minh 30 08 2012 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
12 Vàng 24489 Phạm Như Quỳnh 23 06 2012 Nữ TH Khánh Hồng Hà Nội
14 Vàng 24530 Trần Đại Lâm 11 01 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội
15 Vàng 24172 Lê Quang Vinh 21 01 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
15 Vàng 24406 Nguyễn Thị Minh Thư 10 01 2012 Nữ TH & THCS Quất Lưu Hà Nội
15 Vàng 24450 Nguyễn Xuân Hoàng Bách 28 02 2012 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
15 Vàng 34193 Vũ Gia Bình 29 05 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
15 Vàng 54025 Lê Phan Thảo Uyên 11 09 2012 Nữ TH 2 Thị Trấn Hà Tĩnh
20 Vàng 24534 Trần Đỗ Tuệ Nhân 16 05 2012 Nam TH Dịch Vọng A Hà Nội
21 Vàng 24340 Nguyễn Minh Tiến 12 03 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
21 Vàng 24477 Phạm Minh Long 16 07 2012 Nam TH Khánh Nhạc B Hà Nội
21 Vàng 54029 Nguyễn Đình Nhật Huy 18 01 2012 Nam TH, THCS, THPT Albert Einstein Hà Tĩnh
24 Vàng 24145 Lâm Hải Phong 22 08 2012 Nam TH Trần Phú Hà Nội
24 Vàng 24219 Ngô Thị Yến Trang 07 08 2012 Nữ TH Khánh Hồng Hà Nội
24 Vàng 34071 Nguyễn Hồng Ngọc 15 04 2012 Nữ TH Trần Quốc Toản Hải Phòng
27 Vàng 24279 Nguyễn Gia Tuấn 10 09 2012 Nam Archimedes Academy Hà Nội
27 Vàng 24386 Nguyễn Quang Minh 27 03 2012 Nam TH - THCS Pascal Hà Nội
27 Vàng 24531 Trần Đăng Khoa 24 01 2012 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
27 Vàng 24580 Trịnh Thái Duy 23 03 2012 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
27 Vàng 34100 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 28 04 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
28 Bạc 14005 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 17 11 2012 Nữ TH Võ Thị Sáu Đồng Nai
29 Bạc 24042 Đào Trọng Cường 18 10 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
30 Bạc 24271 Nguyễn Duy Quang 04 01 2012 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
30 Bạc 34031 Dương Quang Minh 29 12 2012 Nam TH Trần Quốc Toản Hải Phòng
30 Bạc 54144 Nguyễn Thùy Trang 10 07 2012 Nữ TH Hưng Dũng 1 Nghệ An
33 Bạc 24004 Bùi Gia Bảo 25 04 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
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33 Bạc 24592 Vũ Anh Duy 07 12 2012 Nam TH Thành Công A Hà Nội
33 Bạc 34105 Nguyễn Phúc Trường 05 02 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
36 Bạc 24402 Nguyễn Thị Hồng Minh 15 06 2012 Nữ TH Hương Canh B Hà Nội
36 Bạc 34050 Lê Song Thư 28 05 2012 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
38 Bạc 24222 Ngô Vũ Gia Thăng 24 10 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
38 Bạc 24292 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 02 07 2012 Nữ TH Thành Công A Hà Nội
38 Bạc 34106 Nguyễn Phương Anh 29 08 2012 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
41 Bạc 34007 Đàm Khánh Nam 21 12 2012 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
42 Bạc 24069 Đỗ Lan Phương 14 07 2012 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
42 Bạc 24521 Tô Ngọc Phúc 08 03 2012 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
42 Bạc 24545 Trần Khánh Chi 17 03 2012 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
42 Bạc 24548 Trần Minh Quang 10 06 2012 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
42 Bạc 24593 Vũ Anh Thư 31 05 2012 Nữ TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
42 Bạc 34155 Phạm Tiến Minh 05 09 2012 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
48 Bạc 24409 Nguyễn Thị Thùy Linh 05 03 2012 Nữ TH & THCS Quất Lưu Hà Nội
48 Bạc 54152 Phan Nguyễn Minh Khánh 25 02 2012 Nữ TH Lê Mao Nghệ An
50 Bạc 24023 Đàm Thị Hải Anh 03 08 2012 Nữ TH Trung Hòa Hà Nội
50 Bạc 24156 Lê Hoàng Vinh 20 10 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội
50 Bạc 24274 Nguyễn Gia Hưng 15 04 2012 Nam TH Đức Giang Hà Nội
50 Bạc 24308 Nguyễn Khánh Chi 03 10 2012 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
50 Bạc 34167 Trần Chí Dũng 12 10 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
55 Bạc 14067 Ngô Minh Tiệp 14 02 2012 Nam Vietnam Australia International School Hồ Chí Minh
55 Bạc 24105 Hà Kiều Trang 18 04 2012 Nam TH Thạch Đồng Hà Nội
55 Bạc 24246 Nguyễn Đặng Hải Dương 31 12 2011 Nam TH Đông Thành 2 Hà Nội
55 Bạc 24486 Phạm Nguyên Khải 08 02 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
55 Bạc 34004 Chu Khánh Phương 22 06 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
60 Bạc 24077 Đỗ Nguyễn Minh Khang 17 10 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội
60 Bạc 24127 Hoàng Quang Minh 26 04 2012 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
60 Bạc 24225 Nguyễn Bá Hải Minh 08 04 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
60 Bạc 24263 Nguyễn Đức Trung 05 10 2012 Nam TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
60 Bạc 24581 Trương Bá Thành Vinh 11 05 2012 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
60 Bạc 24604 Vũ Gia Quý 02 03 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
60 Bạc 34048 Lê Minh Phúc 25 01 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
60 Bạc 34120 Nguyễn Vũ Minh Khôi 23 12 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
60 Bạc 54096 Bùi Huy Khánh 28 05 2012 Nam TH Quỳnh Phương B Nghệ An
69 Bạc 14113 Nguyễn Xuân Hạnh 06 02 2012 Nữ TH Bành Văn Trân Hồ Chí Minh
69 Bạc 24318 Nguyễn Lê Yến Nhi 07 09 2012 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
69 Bạc 24444 Nguyễn Vũ Gia Bảo 26 06 2012 Nam TH Trâu Quỳ Hà Nội
69 Bạc 24571 Trần Việt Hoàng 23 12 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
73 Bạc 14082 Nguyễn Kiến Quân 29 07 2012 Nam TH Nguyễn Thị Định Hồ Chí Minh
73 Bạc 24008 Bùi Khánh An 02 07 2012 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
73 Bạc 24276 Nguyễn Gia Linh 04 12 2012 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
73 Bạc 24503 Phan Thị Bích Hòa 06 10 2012 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
73 Bạc 34084 Nguyễn Minh Quân 21 05 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
78 Bạc 34028 Đoàn Ngọc Mai Phương 18 05 2012 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
78 Bạc 54164 Võ Hoàng Phúc 24 03 2012 Nam Thực hành Sư phạm Đại học Vinh Nghệ An
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80 Bạc 14134 Trần Quý Ngọc Ngân 03 02 2012 Nữ TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
80 Bạc 24102 Hà Đức Duy Minh 27 06 2012 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hà Nội
80 Bạc 24376 Nguyễn Phú Lâm Anh 20 01 2012 Nam TH Trần Phú Hà Nội
80 Bạc 24533 Trần Đình Lộc 10 10 2012 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
80 Bạc 34114 Nguyễn Trịnh Hà Trang 10 04 2012 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
80 Bạc 34176 Trần Minh Ngọc 19 04 2012 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
80 Bạc 44063 Trần Gia Minh 21 11 2012 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
87 Bạc 24142 Lại Bảo Phong 18 09 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
87 Bạc 24456 Phạm Chí Bách 27 07 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội
87 Bạc 34122 Nguyễn Xuân Huy 23 01 2012 Nam TH Nguyễn Văn Tố Hải Phòng
87 Bạc 54026 Lê Phi Hùng 29 05 2012 Nam TH 2 Thị Trấn Hà Tĩnh
87 Bạc 54156 Thái Hữu Đạt 15 11 2012 Nam TH Thị trấn Yên Thành Nghệ An
92 Bạc 14036 Đậu Quang Vinh 24 01 2012 Nam TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
92 Bạc 14040 Đoàn Trần Vĩnh Khang 29 05 2012 Nam TH An Khánh Hồ Chí Minh
92 Bạc 24254 Nguyễn Đỗ Phương Nam 05 08 2012 Nam Greenfield School Hà Nội
95 Bạc 14068 Ngô Thế Anh 26 03 2012 Nam Tesla School Hồ Chí Minh
95 Bạc 14094 Nguyễn Ngọc Gia Hân 01 10 2012 Nữ TH Trương Định Hồ Chí Minh
95 Bạc 14130 Trần Lê Thái Hòa 16 07 2012 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hồ Chí Minh
95 Bạc 24036 Đào Lê Minh 19 07 2012 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
95 Bạc 24075 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm 14 07 2012 Nữ TH Phúc Lợi Hà Nội
95 Bạc 24111 Hoàng Bảo Lâm 17 11 2012 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
95 Bạc 24313 Nguyễn Khôi Nguyên 12 10 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
95 Bạc 24345 Nguyễn Nam Phong 31 07 2012 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
95 Bạc 24437 Nguyễn Tùng Nguyên 09 05 2012 Nam TH Đông Ngạc Hà Nội
95 Bạc 34077 Nguyễn Linh Giang 13 10 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
95 Bạc 54154 Phan Viết Minh Bảo 12 11 2012 Nam Thực hành Sư phạm Đại học Vinh Nghệ An

106 Bạc 24005 Bùi Hà Anh 04 02 2012 Nữ TH Đồng Thịnh Hà Nội
106 Bạc 24115 Hoàng Hải Long 14 01 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
106 Bạc 24324 Nguyễn Minh Dũng 27 06 2012 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
106 Bạc 24494 Phạm Tuấn Dũng 17 06 2012 Nam TH - THCS Pascal Hà Nội
106 Bạc 34174 Trần Mai Phương 10 02 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
106 Bạc 54108 Hà Huy Dũng 13 01 2012 Nam TH Trường Thi Nghệ An
112 Bạc 14139 Trương Bảo Ngọc 30 03 2012 Nữ TH Hồng Hà Hồ Chí Minh
112 Bạc 24067 Đỗ Khôi Nguyên 17 03 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
112 Bạc 24098 Dương Tuấn Sinh 11 01 2012 Nam TH Trần Phú Hà Nội
112 Bạc 24610 Vũ Huy Hoàng 05 08 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
112 Bạc 34036 Hoàng Khánh Linh 28 04 2012 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
112 Bạc 34107 Nguyễn Quang Minh 06 04 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
112 Bạc 34125 Nhâm Ngọc Huy 21 01 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
112 Bạc 34185 Trịnh Hải Minh 10 06 2012 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
112 Bạc 54009 Đào Quốc Cường 22 08 2012 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
112 Bạc 54077 Trương Công Nguyên 14 02 2012 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
122 Bạc 14081 Nguyễn Khánh Linh 17 11 2012 Nữ TH Đoàn Thị Điểm Hồ Chí Minh
122 Bạc 14087 Nguyễn Minh Phúc 25 01 2012 Nam TH Hoàng Văn Thụ Hồ Chí Minh
122 Bạc 24001 Bùi Bích Ngọc 31 10 2012 Nữ TH - THCS Newton Hà Nội
122 Bạc 24187 Lee Woo Su 04 05 2012 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
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122 Bạc 24214 Ngô Hoàng Bách 26 03 2012 Nam TH Tam Hợp Hà Nội
122 Bạc 24325 Nguyễn Minh Dương 30 07 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
122 Bạc 24358 Nguyễn Ngọc Thuỳ Minh 21 09 2012 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
122 Bạc 24487 Phạm Nguyễn Tuấn Minh 02 11 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
122 Bạc 34039 Hoàng Trung 10 02 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
131 Bạc 14049 Lê Hà Phương 09 10 2012 Nữ TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
131 Bạc 24129 Hoàng Thị Bảo Trang 13 10 2012 Nữ TH Đại Tự Hà Nội
131 Bạc 24448 Nguyễn Xuân Anh Đức 28 07 2012 Nam Greenfield School Hà Nội
131 Bạc 24459 Phạm Đức Minh 29 09 2012 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hà Nội
131 Bạc 24555 Trần Phạm Khánh Chi 17 09 2012 Nữ TH Đông Thành Hà Nội
131 Bạc 34017 Đinh Huy Vũ 03 01 2012 Nam TH Nguyễn Tri Phương Hải Phòng
131 Bạc 34023 Đỗ Gia Nhật 18 11 2012 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
131 Bạc 34083 Nguyễn Minh Khánh 29 06 2012 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
131 Bạc 54043 Nguyễn Nhật Bảo Duy 02 01 2012 Nam TH Hà Huy Tập Hà Tĩnh
131 Bạc 54053 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17 01 2012 Nữ TH 2 Thị Trấn Hà Tĩnh
132 Đồng 24050 Đinh Minh Quang 26 10 2012 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
133 Đồng 14093 Nguyễn Ngọc Diệp 02 07 2012 Nữ Pathway School Hồ Chí Minh
134 Đồng 14013 Phạm Bảo Khánh 14 07 2012 Nam TH Phan Thanh Đà Nẵng
134 Đồng 14033 Cao Quang Nhật Khôi 24 12 2012 Nam Vietnam Australia International School Hồ Chí Minh
134 Đồng 24081 Đỗ Thu Hiền 28 05 2012 Nữ TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
134 Đồng 24442 Nguyễn Vinh Khôi 24 06 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
134 Đồng 24455 Phạm Bình Minh 05 10 2012 Nam TH Đền Lừ Hà Nội
134 Đồng 34014 Đào Khánh Linh 06 03 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
134 Đồng 34015 Đào Thanh Thủy 04 02 2012 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
134 Đồng 34143 Phạm Lương Xuân Dương 21 04 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
134 Đồng 54021 Lê Đăng Hoàng Quân 31 01 2012 Nam TH, THCS, THPT Albert Einstein Hà Tĩnh
134 Đồng 54079 Võ Thị Hà Linh 05 10 2012 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
134 Đồng 54138 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09 01 2012 Nữ TH Hòa Hiếu 1 Nghệ An
134 Đồng 54141 Nguyễn Thị Tuệ Thư 06 01 2012 Nữ TH Hòa Hiếu 1 Nghệ An
146 Đồng 14054 Lê Minh Quân 04 02 2012 Nam TH Hanh Thông Hồ Chí Minh
146 Đồng 24018 Cao Văn Hảo 22 01 2012 Nam TH Đào Xá 1 Hà Nội
146 Đồng 24037 Đào Lê Thái Sơn 01 01 2012 Nam TH Tam Hợp Hà Nội
146 Đồng 24184 Lê Tuấn Vũ 11 04 2012 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
146 Đồng 24440 Nguyễn Văn Lộc 14 05 2012 Nam TH Tam Hợp Hà Nội
146 Đồng 24600 Vũ Duy Cường 14 09 2012 Nam TH Trưng Vương Hà Nội
146 Đồng 24620 Vũ Phương Anh 11 08 2012 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
146 Đồng 34009 Đặng Mạc Minh Quân 05 10 2012 Nam TH - THCS Việt - Anh Hải Phòng
146 Đồng 34056 Ngô Bảo Linh 23 10 2012 Nữ TH Nguyễn Thượng Hiền Hải Phòng
146 Đồng 54042 Nguyễn Nguyên Khánh 05 12 2012 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
156 Đồng 14098 Nguyễn Nhật Minh Ethan 08 10 2012 Nam Vietnamese American School System Hồ Chí Minh
156 Đồng 24118 Hoàng Mạnh Thắng 19 03 2012 Nam TH Hoàng Liệt Hà Nội
156 Đồng 24122 Hoàng Ngọc Linh 18 03 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hà Nội
156 Đồng 24161 Lê Minh Nhật 12 12 2012 Nam TH Tứ Trưng Hà Nội
156 Đồng 24304 Nguyễn Huy Tuấn 06 04 2012 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
156 Đồng 24379 Nguyễn Phương Linh 19 09 2012 Nữ TH & THCS Quất Lưu Hà Nội
156 Đồng 24452 Phạm Anh Đức 24 04 2012 Nam TH Mai Động Hà Nội
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156 Đồng 24465 Phạm Hoàng Giang 18 01 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
156 Đồng 24576 Triệu Vân Thiên 28 01 2012 Nam TH Đồng Thịnh Hà Nội
156 Đồng 34003 Bùi Nam Khánh 26 08 2012 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
156 Đồng 34055 Mai Lâm Tùng Anh 11 05 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
156 Đồng 34063 Nguyễn Đức Hải 14 06 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
156 Đồng 34116 Nguyễn Tuấn Khôi 17 03 2012 Nam TH Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng
156 Đồng 34132 Phạm Đức Phát 08 04 2012 Nam TH - THCS Việt - Anh Hải Phòng
156 Đồng 34152 Phạm Thanh Ngọc 27 08 2012 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
156 Đồng 34164 Thái Gia Bảo 19 11 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
156 Đồng 34191 Vũ Duy Đăng Khôi 06 10 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
156 Đồng 44010 Lê Đức Lộc 15 12 2012 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
156 Đồng 54058 Phạm Khánh Huy 04 03 2012 Nam Albert Einstein Hà Tĩnh
156 Đồng 54158 Trần Duy Anh 06 01 2012 Nam TH Lê Lợi Nghệ An
176 Đồng 14004 Nguyễn Hà Phương 21 03 2012 Nữ TH Tam Phước 2 Đồng Nai
176 Đồng 14090 Nguyễn Minh Quốc Thái 25 10 2012 Nam TH Lương Thế Vinh Hồ Chí Minh
176 Đồng 14140 Trương Trung Hiếu 13 07 2012 Nam TH Nguyễn Đình Chiểu Hồ Chí Minh
176 Đồng 24017 Cao Trường Giang 15 02 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
176 Đồng 24092 Dương Bảo Châu 20 02 2012 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
176 Đồng 24101 Hà Anh Thư 05 10 2012 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
176 Đồng 24120 Hoàng Minh Quân 23 06 2012 Nam TH Phúc Lợi Hà Nội
176 Đồng 24134 Khiếu Tiến Dũng 01 12 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
176 Đồng 24192 Lương Hải Đăng 14 11 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
176 Đồng 24212 Ngô Đức Quang 23 12 2012 Nam TH Đại Từ Hà Nội
176 Đồng 24230 Nguyễn Bảo Hân 26 10 2012 Nữ TH Đông Mỹ Hà Nội
176 Đồng 24334 Nguyễn Minh Nhật 09 10 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội
176 Đồng 24335 Nguyễn Minh Phong 12 11 2012 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
176 Đồng 24360 Nguyễn Ngọc Trúc 03 06 2012 Nữ TH - THCS Newton Hà Nội
176 Đồng 24367 Nguyễn Nhật Quang 06 04 2012 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
176 Đồng 24419 Nguyễn Trần Hà An 07 02 2012 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
176 Đồng 24454 Phạm Bảo Nam 01 01 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
176 Đồng 24507 Phí Ngọc Minh 22 05 2012 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
176 Đồng 24536 Trần Đức Hải 14 04 2012 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
176 Đồng 24538 Trần Dương Gia Huy 10 09 2012 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
176 Đồng 34024 Đỗ Minh Châu 11 12 2012 Nữ TH Nguyễn Thượng Hiền Hải Phòng
176 Đồng 34027 Đoàn Bảo Nhi 30 01 2012 Nữ TH Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng
176 Đồng 34075 Nguyễn Lan Hương 06 03 2012 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
176 Đồng 44001 Bùi Trịnh Bảo Hân 04 10 2012 Nữ TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
176 Đồng 44030 Lưu Vũ Đức Anh 08 11 2012 Nam TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
176 Đồng 44038 Nguyễn Bảo Châu 29 07 2012 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
176 Đồng 44060 Trần Châu Anh 15 05 2012 Nữ TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
176 Đồng 44070 Trương Vũ Hải 25 04 2012 Nam TH Minh Khai 1 Thanh Hóa
204 Đồng 14016 Bùi Hoàng Bảo Khanh 12 06 2012 Nữ Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai
204 Đồng 14089 Nguyễn Minh Quân 31 03 2012 Nam TH Trần Hưng Đạo Hồ Chí Minh
204 Đồng 14095 Nguyễn Ngọc Gia Nhi 29 12 2012 Nữ TH Hồ Văn Huê Hồ Chí Minh
204 Đồng 24068 Đỗ Kim Ngân 31 05 2012 Nữ TH Tam Hợp Hà Nội
204 Đồng 24153 Lê Gia Bảo 30 10 2012 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
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204 Đồng 24237 Nguyễn Cảnh An 03 01 2012 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
204 Đồng 24327 Nguyễn Minh Giang 18 05 2012 Nam TH Hoàng Xá 2 Hà Nội
204 Đồng 24329 Nguyễn Minh Huệ 29 10 2012 Nữ TH Thị trấn Phùng Hà Nội
204 Đồng 24352 Nguyễn Ngọc Hà My 14 09 2012 Nữ TH Cát Linh Hà Nội
204 Đồng 24374 Nguyễn Phi Yến 29 07 2012 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
204 Đồng 24609 Vũ Huệ Anh 12 01 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hà Nội
204 Đồng 44045 Nguyễn Ngân Hà 21 12 2012 Nữ TH Ba Đình Thanh Hóa
204 Đồng 54017 Hoàng Nhân Thiện 02 01 2012 Nam TH Tân Giang Hà Tĩnh
204 Đồng 54030 Nguyễn Đức Nhật 04 06 2012 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
218 Đồng 14026 Trần Hữu Nguyên 02 03 2012 Nam Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai
218 Đồng 14123 Thân Minh Tâm 04 04 2012 Nữ TH Lê Ngọc Hân Hồ Chí Minh
218 Đồng 24013 Bùi Quang Ngọc 01 08 2012 Nam TH Đồng Thịnh Hà Nội
218 Đồng 24198 Lưu Chi Huyện 27 02 2012 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
218 Đồng 24235 Nguyễn Bình Minh 15 02 2012 Nam TH Phúc Lợi Hà Nội
218 Đồng 24295 Nguyễn Hồng Hà My 06 08 2012 Nữ TH Dịch Vọng B Hà Nội
218 Đồng 24432 Nguyễn Tuấn Minh 25 02 2012 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
218 Đồng 24590 Võ Quang Huy 17 08 2012 Nam TH Đại Từ Hà Nội
218 Đồng 34012 Đào Bảo Nhi 10 01 2012 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
218 Đồng 44017 Lê Mai Anh 30 05 2012 Nữ TH Ba Đình Thanh Hóa
218 Đồng 54015 Hoàng Bảo Ngọc 15 09 2012 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
218 Đồng 54028 Nguyễn Diểm My 10 11 2012 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
230 Đồng 14103 Nguyễn Phúc Minh Long 20 02 2012 Nam TH Nguyễn Thượng Hiền Hồ Chí Minh
230 Đồng 14112 Nguyễn Trần Nhật Minh 16 08 2012 Nam TH Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh
230 Đồng 14145 Vũ Nguyên 27 02 2012 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hồ Chí Minh
230 Đồng 24012 Bùi Phạm Trà My 05 01 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hà Nội
230 Đồng 24032 Đào Anh Trung 29 01 2012 Nam TH Tích Sơn Hà Nội
230 Đồng 24070 Đỗ Minh Quân 24 04 2012 Nam TH Liên Bảo Hà Nội
230 Đồng 24104 Hà Hải Dương 04 04 2012 Nam TH Đức Giang Hà Nội
230 Đồng 24132 Hoàng Việt Linh Uyên 18 06 2012 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
230 Đồng 24282 Nguyễn Hà Nguyên Minh 10 07 2012 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
230 Đồng 24300 Nguyễn Huy Anh 26 10 2012 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
230 Đồng 24395 Nguyễn Thanh Trúc 20 07 2012 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
230 Đồng 24415 Nguyễn Thuỳ Linh 17 03 2012 Nữ TH Lê Ngọc Hân Hà Nội
230 Đồng 24493 Phạm Trần Nhật Quang 10 02 2012 Nam TH Chuyên Ngoại A Hà Nội
230 Đồng 24582 Trương Bảo Ngọc 16 05 2012 Nữ TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
230 Đồng 24585 Trương Thanh Vân 07 06 2012 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
230 Đồng 34040 Khúc Lê Huy 24 05 2012 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
230 Đồng 34068 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 27 10 2012 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
230 Đồng 34113 Nguyễn Trí Dũng 30 09 2012 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
230 Đồng 34140 Phạm Khánh Ngọc 23 01 2012 Nữ TH Trần Hưng Đạo Hải Phòng
230 Đồng 54092 Nguyễn Tất Hải Đạt 18 03 2012 Nam TH Chu Văn An Lào Cai
230 Đồng 54107 Dương Thị Yến Vy 24 04 2012 Nữ TH Thuận Sơn Nghệ An
230 Đồng 54147 Phạm Công Dương 02 12 2012 Nam TH Trường Thi Nghệ An
252 Đồng 14085 Nguyễn Minh Lộc 16 11 2012 Nam TH Phước Bình Hồ Chí Minh
252 Đồng 14142 Võ Dương Nhân Kiệt 29 12 2012 Nam TH Hồng Hà Hồ Chí Minh
252 Đồng 24049 Đinh Hoàng Tuấn Minh 19 11 2012 Nam TH Ban Mai Hà Nội


